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DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 8A2, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Hạnh kiểm năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 8A2 Tân Hoài An 08/04/2008 x 0937453058 0903618451 Tb T 7A2

2 8A2 Trần Huỳnh Linh Chi 03/05/2008 x 0373165260 0902147681 G T 7A2

3 8A2 Ngô Thành Danh 27/02/2008 0908949930 0931273175 Tb T 7A2

4 8A2 Bùi Thị Kiều Diễm 14/01/2008 x 0373654450 0386004532 K T 7A2

5 8A2 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 17/09/2008 x 0704647743 0327788122 K T 7A2

6 8A2 Nguyễn Hùng Dũng 13/07/2008 0789905496 0937617125 Tb T 7A2

7 8A2 Bùi Ngọc Thùy Dương 01/10/2008 x 0777627768 0983236360 G T 7A2

8 8A2 Nguyễn Thành Đại 10/01/2008 0359513071 0364115951 K T 7A2

9 8A2 Đinh Phước Điền 25/10/2008 0908786091 0789439832 G T 7A2

10 8A2 Phạm Minh Đức 19/10/2008 0918344316 03992678252 Tb T 7A2

11 8A2 Trần Nguyễn Gia Hân 06/09/2008 x 0797977368 0378958368 K T 7A2

12 8A2 Võ Thị Ngọc Hiền 06/12/2008 x 0822450035 0904644572 K T 7A2

13 8A2 Nguyễn Hoàng Hiệp 30/08/2008 0856539192 09717073661 K T 7A2

14 8A2 Vũ Văn Hiếu 26/11/2008 0908572322 0347090207 Tb T 7A2

15 8A2 Lương Gia Huy 27/07/2008 0983733554 0965541284 G T 7A2

16 8A2 Đỗ Bùi Nguyên Hưng 29/04/2008 0919434483 K T 7A2

17 8A2 Bùi Minh Khang 17/07/2008 0938464802 0966794938 K T 7A2

18 8A2 Bùi Đăng Khoa 28/09/2008 0905412832 0912270272 K T 7A2

19 8A2 Ngô Sa Lây 27/07/2007 x 0907360755 0353300171 K T 7A2

20 8A2 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 12/05/2008 x 0918065581 0975210300 K T 7A2

21 8A2 Nguyễn Thị Kim Loan 02/02/2005 x 0906349709 0904334700 Tb T 7A2

22 8A2 Đào Thị Xuân Mai 14/01/2008 x 0899315508 G T 7A2

23 8A2 Võ Thị Trà My 27/12/2008 x 0779993543 0779582351 G T 7A2

24 8A2 Trần Huỳnh Kim Ngân 17/06/2008 x 0778605035 0795921735 G T 7A2

25 8A2 Cao Nguyễn Thuý Ngân 01/06/2008 x 0983097919 0937836124 K T 7A2

26 8A2 Huỳnh Nguyễn Gia Nghĩa 08/04/2008 0767476219 0328349079 Tb T 7A2

27 8A2 Lê Khánh Ngọc 25/09/2008 x 0967713749 0972859377 Tb T 7A2

28 8A2 Lê Thị Ngọc 16/07/2008 x 0913936697 0914601216 G T 7A2

29 8A2 Nguyễn Minh Quân 23/05/2008 0903320725 0945995457 Tb T 7A2

30 8A2 Võ Ngọc Như Quỳnh 07/04/2008 x 0906904642 0909904453 K T 7A2

31 8A2 Nguyễn Thanh Tuấn Sang 17/03/2008 0904975937 Tb T 7A2

32 8A2 Lê Hoàng Sun 02/10/2008 0783832191 0776232497 Tb K 7A2

33 8A2 Liêu Nguyễn Thanh Thảo 24/01/2008 x 0933374611 0907105724 K T 7A2

34 8A2 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/12/2008 x 0934941358 0708676659 K T 7A2

35 8A2 Lê Đức Thuận 25/08/2008 0906727012 0906953404 K T 7A2

36 8A2 Lê Phương Tín 13/05/2008 0908093530 0937602859 Tb T 7A2

37 8A2 Trần Huỳnh Anh Tuấn 03/03/2008 0937577719 0932228377 K T 7A2

38 8A2 Lê Vũ Anh Tuấn 16/11/2008 0983090539 0342467164 K T 7A2

39 8A2 Nguyễn Hoàng Vũ 06/09/2008 0321574175 0978646325 Tb T 7A2
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